
 

HOLY MASS ROLE ASSIGNMENTS                                                                        

FR
ID

AY
 

Choir: Đoàn Đúc Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Altar Serving: Đoàn Kitô Vua FW (4 em) 
Reading 1 Vietnamese Đoàn Thánh Giuse 
Đáp Ca English Đoàn Thánh Giuse 
Alleluia Vietnamese Choir 
Gospel English Cha ___________ 
Lời Nguyện Giáo Dân Vietnamese Đoàn Thánh Giuse 

SA
TU

RD
AY

 

Choir: Đoàn Emmanuel 
Altar Serving: BPV HTs 
Reading 1 Vietnamese Đoàn Đon Bosco 
Đáp Ca Vietnamese Choir (Đoàn Emmanuel) 
Alleluia English Choir (Đoàn Emmanuel) 
Gospel English Cha ____________ 

Lời Nguyện Giáo Dân English Đoàn Đon Bosco 

SU
N

D
AY

 

Choir: Đoàn 117 
Altar Serving: Đoàn Đức Mẹ Lavang (4 em) 
Reading 1 Vietnamese Đoàn Kitô Vua AR 
Đáp Ca  Choir (Đoàn 117) 
Reading 2 English Đoàn Kitô Vua AR 
Alleluia  Choir (Đoàn 117) 
Phúc Âm English Cha ___________ 
Lời Nguyện Giáo Dân Vietnamese Đoàn Kitô Vua AR 
Lời Nguyện Dâng Khăn Vietnamese Quỳnh Anh (JP2) 

EUCHARISTIC ADORATION & PROCESSION ROLE ASSIGNMENTS 

TH
U

 Program & Choir: Đoàn Kitô Vua FW 
Altar Serving: Đoàn Carlos Acutis (2 em) 

FR
I Program & Choir: Đoàn John Paul II 

Altar Serving: Đoàn KTV AR (2 em) 

SA
T 

Choir:  
Processional Cross & 
Candle Đoàn Đoan Bosco Need 3 em 

Canopy Holder Đoàn 117 
Need 4 em of roughly the 
same height 

Canopy Candle Holder Đoàn DMVNNT Need 4 em 
Altar Server Đoàn Lavang Need 2 em 
Thurifer Francis & Kaylee Jason &  
Station 1 reader Đoàn Emmanuel 1 em Ngành Thiếu (ENG) 

Station 2 reader Đoàn KTV FW Need 1 em Nghĩa Sĩ or 
Hiệp Sĩ (ENG) 

Station 3 reader Đoàn JP2 Need 1 HT (ENG & VIET) 



For readers & altar servers please meet 30min before Mass at the 

stage. Thank you 

THỨ SẤU | FRIDAY 

BÀI ĐỌC 1 | FIRST READING                                        Gr 3, 14-17 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Chúa phán: “Hỡi con cái phản loạn, hãy 
hối cải, vì Ta là chủ các ngươi, Ta sẽ chọn 
trong các ngươi một người trong mỗi thành 
và hai người trong mỗi chi họ; Ta sẽ dẫn 
các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các 
ngươi những chủ chăn theo như ý Ta, để họ 
dùng lý trí và khôn ngoan chăn dắt các 
ngươi”. 
 
Chúa lại phán: “Trong những ngày ấy, khi 
các ngươi sinh sản ra nhiều trong xứ, thì 

người ta không còn nói đến Hòm Bia Thiên 
Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, 
nhớ tới, hối tiếc và tạo lập hòm bia khác 
nữa. 
 
“Lúc đó, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai 
của Chúa, mọi dân tộc nhân danh Chúa 
mà quy tụ tại Giêrusalem, và họ không 
theo lòng gian ác độc dữ của mình nữa”. 

Ðó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA | RESPONSORIAL PSALM                          Gr 31, 10. 11-12ab. 13 

Ðáp: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình (c. 10d). 

1.  Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói 
rằng: “Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt 
đoàn chiên mình”.  

2.  Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. 
Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người.  

3.  Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm 
y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho 
chúng hết đau khổ.  

 

ALLELUIA                                               Lk 8:15 

Choir 
 

 



PHÚC ÂM | GOSPEL                                              Mt 13, 18-23 

The Gospel According to Matthew 

Jesus said to his disciples: 
“Hear the parable of the sower. 
The seed sown on the path is the one who 
hears the word of the Kingdom 
without understanding it, 
and the Evil One comes and steals away 
what was sown in his heart. 
The seed sown on rocky ground 
is the one who hears the word and receives 
it at once with joy. 
But he has no root and lasts only for a time. 
When some tribulation or persecution 
comes because of the word, 

he immediately falls away. 
The seed sown among thorns is the one 
who hears the word, 
but then worldly anxiety and the lure of 
riches choke the word 
and it bears no fruit. 
But the seed sown on rich soil 
is the one who hears the word and 
understands it, 
who indeed bears fruit and yields a 
hundred or sixty or thirtyfold.” 

Phúc Âm của Chúa 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN | PRAYER OF THE FAITHFUL 

1. “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của Ta và làm tròn sứ mạng” – Xin cho các 
vị Mục tử trong Hội Thánh lòng nhiệt thành hăng say rao giảng Lời Chúa, không biết mệt 
mỏi, không sợ hãi trước bất cứ nghịch cảnh nào, để Lời Chúa sẽ là động lực đức tin nơi các 
Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa 

2. “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa” – Xin cho các Kitô hữu 
luôn kiên trì và can đảm sống niềm tin của mình như những thửa đất phì nhiêu luôn sẵn 
sàng đón nhận ơn Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa 

3. “Này đây có người đi gieo giống …. ” –  Xin cho các nhà truyền giáo can đảm hiến tế bản 
thân mình trong sứ vụ tông đồ, để những hi sinh của các ngài sẽ mầu mỡ hóa những thửa 
ruộng khô cằn, nhờ đó hạt giống Lời Chúa được nẩy sinh tốt đẹp. Chúng ta cầu xin Chúa 

4. “Như mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu”.- Xin cho hạt giống Lời Chúa thấm nhiễm vào 
tâm hồn mọi người trong giáo xứ chúng ta, để cung cách hành động của chúng ta phù hợp 
như Chúa dạy. Chúng ta cầu xin Chúa 

       

 



 

THỨ BẢY | SATURDAY 

BÀI ĐỌC 1 | FIRST READING               2 Corinthians 4:7-15 

A reading from the Second Letter of St. Paul to the Corinthians 

Brothers and sisters: 
We hold this treasure in earthen vessels, 
that the surpassing power may be of God 
and not from us. 
We are afflicted in every way, but not 
constrained; 
perplexed, but not driven to despair; 
persecuted, but not abandoned; 
struck down, but not destroyed; 
always carrying about in the body the dying 
of Jesus, 
so that the life of Jesus may also be 
manifested in our body. 
For we who live are constantly being given 
up to death 
for the sake of Jesus, 
so that the life of Jesus may be manifested 

in our mortal flesh. 
 
So death is at work in us, but life in you. 
Since, then, we have the same spirit of 
faith, 
according to what is written, I believed, 
therefore I spoke, 
we too believe and therefore speak, 
knowing that the one who raised the Lord 
Jesus 
will raise us also with Jesus 
and place us with you in his presence. 
Everything indeed is for you, 
so that the grace bestowed in abundance 
on more and more people 
may cause the thanksgiving to overflow for 
the glory of God.

 The Word of the Lord

 

ĐÁP CA | RESPONSORIAL PSALM                        Psalm 126:1bc-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Choir in Vietnamese 
 

ALLELUIA                                             Jn 15:16 

Choir in English 
 

 

 



 

PHÚC ÂM | GOSPEL                                                        Mt 20:20-28 

The Gospel According to Matthew 

The mother of the sons of Zebedee 
approached Jesus with her sons 
and did him homage, wishing to ask him for 
something. 
He said to her, 
"What do you wish?" 
She answered him, 
"Command that these two sons of mine 
sit, 
one at your right and the other at your left, 
in your Kingdom." 
Jesus said in reply, 
"You do not know what you are asking. 
Can you drink the chalice that I am going to 
drink?" 
They said to him, "We can." 
He replied, 
"My chalice you will indeed drink, 
but to sit at my right and at my left, this is 
not mine to give 

but is for those for whom it has been 
prepared by my Father." 
When the ten heard this, 
they became indignant at the two brothers. 
But Jesus summoned them and said, 
"You know that the rulers of the Gentiles 
lord it over them, 
and the great ones make their authority 
over them felt. 
But it shall not be so among you. 
Rather, whoever wishes to be great among 
you shall be your servant; 
whoever wishes to be first among you shall 
be your slave. 
Just so, the Son of Man did not come to be 
served 
but to serve and to give his life as a ransom 
for many." 

The Gospel of the Lord 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN | PRAYER OF THE FAITHFUL 

1. For the Church, sent as sheep among wolves to proclaim the Gospel; and for those 
who witness to God’s faithfulness despite rejection and persecution. 
We pray to the Lord. 

2. For the peace and reconciliation of Christ to replace the reign of terrorism, violence 
and hatred; and for those who are displaced from their homeland or families. 
We pray to the Lord. 

3. For the sick and sufering. We pray to the Lord. 
4. For all Christians especially our own TNTT, called to proclaim Christ as the light of 

the world and to bring confidence and hope to the fearful; and for those who 
practise charity and works of mercy in our community. We pray to the Lord. 



5. For all who have died in Christ. We pray to the Lord. 
6. For all the intentions we hold in our heart. We pray to the Lord. 

CHÚA NHẬT | SUNDAY 

BÀI ĐỌC 1 | FIRST READING                   1 V 3 ,5.7-12 

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 

Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa 
hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, 
Thiên Chúa phán : “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ 
ban cho.” Vua Sa-lô-môn thưa : “Lạy Đức 
Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa 
đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-
vít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ 
người non dạ, không biết cầm quyền trị 
nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã 
chọn, một dân đông đúc, đông không kể 
xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi 
tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, 
để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; 
chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân 

Chúa, một dân quan trọng như thế 
?” Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin 
điều đó.  Thiên Chúa phán với vua : “Bởi vì 
ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin 
cho được sống lâu, hay được của cải, 
cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải 
chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt 
để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời 
ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn 
khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước 
ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau 
ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.” 

Đó là Lời Chúa 

 
ĐÁP CA | RESPONSORIAL PSALM    Psalm 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130 
Choir in Vietnamese 

 
BÀI ĐỌC 2 | SECOND READING                        Romans 8:28-30 

A reading from the Letter of St. Paul to the Romans 

Brothers and sisters: 
We know that all things work for good for 
those who love God, 
who are called according to his purpose.  
For those he foreknew he also 
predestined 
to be conformed to the image of his Son, 

so that he might be the firstborn 
among many brothers and sisters. 
And those he predestined he also called; 
and those he called he also justified; 
and those he justified he also glorified. 

The Word of the Lord 

 
 



 
 
ALLELUIA 
Choir 

 
PHÚC ÂM | GOSPEL                   Matthew 13:44-52 

The Gospel According to Matthew 

Jesus said to his disciples: 
"The kingdom of heaven is like a treasure 
buried in a field, 
which a person finds and hides again, 
and out of joy goes and sells all that he 
has and buys that field.  
Again, the kingdom of heaven is like a 
merchant 
searching for fine pearls.  
When he finds a pearl of great price, 
he goes and sells all that he has and buys 
it.  
Again, the kingdom of heaven is like a net 
thrown into the sea, 
which collects fish of every kind.  
When it is full they haul it ashore 
and sit down to put what is good into 
buckets.  

What is bad they throw away.  
Thus it will be at the end of the age.  
The angels will go out and separate the 
wicked from the righteous 
and throw them into the fiery furnace, 
where there will be wailing and grinding of 
teeth. 
 
"Do you understand all these things?"  
They answered, "Yes."  
And he replied, 
"Then every scribe who has been 
instructed in the kingdom of heaven 
is like the head of a household 
who brings from his storeroom both the 
new and the old."  

The Gospel of the Lord 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN | PRAYER OF THE FAITHFUL 

1. Xin cho Giáo Hội chỉ ra cho nhận loại biết đâu là kho tàng đích thực, và xứng đáng đánh đổi tất cả để 
được kho tàng đó. Chúng ta cầu xin Chúa 

2. Xin cho các vị lãnh đạo chính quyền ơn khôn ngoan, để họ xây dựng một nền luật pháp công bình và 
chính trực, ngõ hầu mang lại lợi ích cho mỗi người và cho cả dân tộc.       Chúng ta cầu xin Chúa 

3. Xin cho mỗi người biết sử dụng sự tài năng Chúa đã ban để tìm kiếm sự giầu có của Nước Chúa. Xin 
cho các nhà lập pháp biết tôn trọng lề luật mà Chúa đã ghi khắc trong tâm khảm mỗi người. Chúng ta 
cầu xin Chúa 



4. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết can đảm sống ơn gọi Kitô hữu, giữa những thử thách 
và nghịch cảnh của cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa 

5. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng. Chúng ta cầu xin Chúa 

 

LỜI NGUYỆN DÂNG KHĂN 
1. Ngành Ấu 

Xin dâng lên Chúa màu xanh lá mạ, của lứa tuổi còn trong trắng ngây thơ. Xin cho các em, được 
giữ mãi tấm lòng đơn sơ thanh khiết và tinh thần ngoan ngoãn đạo đức trong suốt cả cuộc đời. 
(Chúng con dâng lên Chúa) 

2. Ngành Thiếu 
Xin dâng lên Chúa màu xanh biển đậm đà của lứa tuổi vừa lớn. Xin cho các em biết ấp ủ trong tim ý 
nghĩa cao đẹp của hai chữ “HY SINH”, biết từ bỏ những ham chơi lãng phí, những kiểu cách thời 
trang, để chuyên cần học tập hầu chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. (Chúng con dâng lên Chúa) 

3. Ngành Nghĩa 
Xin dâng lên Chúa màu vàng rực sáng của lứa tuổi sắp bước vào đời. Xin cho các em được giữ 
vững tinh thần đạo đức, để lướt thắng mọi khủng hoảng trong cuộc sống hiện tại. Và biết phúc âm 
hóa môi trường để THÁNH THỂ và LỜI CHÚA trở nên động lực cho mọi hoạt động của các em. 
(Chúng con dâng lên Chúa) 

4. Ngành Hiệp Sĩ 
Xin dâng lên Chúa những người trẻ mang hoài bảo cao thượng, những Hiệp sĩ dấn thân phục vụ 
Giáo Hội và Quê Hương. Xin cho họ luôn mở rộng vòng tay mang ý chí kiên cường, tài năng phong 
phú để phụng sự Chúa, xây dựng thế giới và làm đẹp xã hội. (Chúng con dâng lên Chúa) 

5. Huynh Trưởng 
Xin dâng lên Chúa màu đỏ đầy nhiệt huyết của các Huynh Trưởng. Xin cho các anh chị đã không 
quản ngại vất vả, đã dám quên mình Phụng Sự Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng, 
được luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao của Phong Trào. (Chúng 
con dâng lên Chúa). 

6. Huấn Luyện Viên 
Xin dâng lên Chúa màu tím, màu của sự gian khổ, chịu đựng hy sinh, màu của những cán bộ giáo 
dục trung kiên, nồng cốt trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con. Xin Chúa ban tình 
thương để tâm hồn các Huấn Luyện Viên chúng con luôn luôn tràn đầy tình yêu Chúa Thánh Thể, 
hầu giúp họ luôn biết đặt tín nhiệm nơi Chúa, luôn sốt sáng trong việc phụng sự Thiên Chúa, phụng 
sự Giáo Hội và hoàn thành lý tưởng phục vụ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thệ Việt Nam. (Chúng con 
dâng lên Chúa) 

7. Trợ Tá 
Xin dâng lên Chúa màu xanh bao la quảng đại của các Trợ Tá, vì lòng thương Thiếu Nhi đã dấn thân 
phục vụ Phong Trào, không mong mỏi một điều gì khác hơn là làm sáng danh nước Chúa. (Chúng 
con xin dâng lên Chúa) 

8. Tuyên Úy và Trợ Úy 
Xin dâng lên Chúa màu trắng trinh trong của các Cha Tuyên Úy, các Sơ và các Thầy Trợ Úy. Xin cho 
các Ngài luôn tìm được hạnh phúc trong Tình Chúa để dâng hiến cuộc đời làm Hy Tế và làm Chứng 



Tá cho Chúa và Giáo Hội, đặc biệt cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con. Chúng con 
cũng cầu xin Chúa, gia tăng ơn gọi tu trì trong Phong Trào chúng con, giúp chúng con biết lắng 
nghe và đáp lời mời gọi của Chúa. (Chúng con dâng lên Chúa) 
 
 

9. Cựu Huynh Trưởng, Cố Vấn, Hội Đồng Giáo Xứ, Các Hội Đoàn, Phụ Huynh và Ân Nhân:  
Xin dâng lên Chúa các nguyên Huynh Trưởng, xin cho các anh chị dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng 
vẫn là Ánh sáng và men muối giữa trần gian. Chúng con cũng dâng lên và cầu xin Chúa muôn hồng 
ân cho quý vị cố vấn, Quý vị trong Hội Đồng Giáo Xứ, Quý Hội Đoàn, Quy Ân Nhân và Phụ Huynh đã 
giúp công góp của cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. (Chúng con xin dâng lên Chúa) 

10. Việt Nam, Giáo Hội và Thiếu Nhi ở trại tỵ nạn cũng như khắp thế giới 
Xin dâng lên Chúa nước Việt và Giáo Hội Việt Nam đau thương của chúng con. Xin Chúa tiếp tục 
duy trì hạt giống đức tin mà Cha Ông của chúng con đã để lại và cho Quê Hương chúng con sớm 
nhìn thấy ngày tự do và cơm no áo ấm, người người thật sự yêu thương đùm bọc nhau. (Chúng con 
xin dâng lên Chúa) 

11. Những người qua đời 
Xin dâng lên Chúa lời chào vĩnh biệt và những vành tang trắng. Xin Chúa sớm đưa linh hồn các 
Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, các Phụ huynh, Bảo trợ, Ân nhân, Huynh Trưởng và toàn thể các Thiếu Nhi 
đã qua đời được mau hưởng thánh nhan Chúa. (Chúng con xin dâng lên Chúa) 

12. Chúng con dâng lên Chúa, tấm bánh trắng tinh, và ly rượu thơm ngát hương nồng, là lao công của 
cuộc sống con người. Chúng con dâng lên Chúa với tấm lòng biết ơn và xin Chúa liên kết tình Anh 
Chị Em chúng con trong một tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. 

 

 

 


